Kỹ thuật trồng bưởi
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Bưởi, thuộc họ cam quýt (Rutaceae), là cây to cao từ 8 - 13 m. Vỏ thân màu vàng nhạt. Cành có gai dài, nhọn ở kẽ lá. Lá có hình trứng hoặc trái xoan, mọc so le. Hoa đều, to, mọc thành chùm 6 - 10 hoa, rất thơm. Quả hình cầu, cùi dày, màu thay đổi theo giống. Bên trong quả có nhiều múi chứa tẹp mọng nước. Hạt dẹp có cạnh và chất nhầy bao quanh. Lá và vỏ quả có tinh dầu thơm.
 
I. Giống bưởi:
Những giống bưởi phổ biến hiện nay:
- Ở miền bắc có các giống bưởi như sau: Bưởi Thanh Trà, Bưởi Phúc Trạch, Bưởi Đoan Hùng, Bưởi Diễn, Bưởi đỏ Mê Linh, Bưởi Pô.mi.lô.
 

II. Thời vụ trồng:
Các vùng Đồng bằng Sông Hồng, Đông Bắc, Tây Bắc vụ Xuân trồng tốt nhất tháng 2 - 3; vụ Thu Đông vào tháng 8 - 9.
 
 

III. Thiết kế đất trồng bưởi:
 
 

III.1. Thiết kế vườn trồng:
Vùng đất thấp, trũng ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng cần có mương tiêu nước: chiều rộng khoảng 2m, chiều sâu 1 - 2m, lên luống có kích thước 4 - 5m (luống đơn) và 8 - 10m (luống đôi). Vùng đất có tầng canh tác dày, mực nước ngập thấp và không bị ảnh hưởng lũ lụt thì có thể lên luống theo kiểu đắp mô. Luống nên xây dựng theo hướng Đông Bắc hay Tây Nam giúp cho vườn thông thoáng.
 

III.2. Trồng theo đường đồng mức:
Đối với đất bãi bằng có độ dốc 3 - 50 bố trí trồng bưởi theo hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình tam giác (kiểu nanh sấu), đất có độ dốc 5 - 100 phải trồng bưởi theo đường đồng mức.
Diện tích vườn lớn từ 2 ha trở lên cần phân thành từng lô nhỏ, diện tích từ 0,5 - 1ha/lô có đường giao thông nội đồng để vận chuyển bằng xe cơ giới nhỏ. Đối với đất dốc cần thiết kế đường lên đồi không quá 100.
 
 

IV. Chuẩn bị hố trồng:
- Các vùng đất cao ở miền Bắc, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ đào hố theo kích thước 0,8 - 1m x 0,8 - 1m x sâu 0,7m.
- Phân bón lót trước khi trồng: Phân bón lót cho 1 hố trồng bưởi như sau:
+ Phân hữu cơ hoại mục 20 - 50kg.
+ Super lân 1 - 1,5kg.
+ Kali sufat 0,5 - 1kg.
+ Vôi bột 1 kg.
Trường hợp không bón phân đơn lân, kali thì bón NPK (16 - 16 - 8) 0,2 - 0,5kg.
Lượng phân trên đây trộn đều với lớp đất mặn rồi bón xuống hố.
 
 

V. Mật độ và khoảng cách trồng:
Tuỳ theo giống và vùng đất trồng mà điều chỉnh khoảng cách trồng cho phù hợp, có thể là 5m x 6m hoặc 6m x 6m, 6m x 7m. Mật độ trồng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ có thể trồng khoảng cách thưa hơn 7m x 8m (18 cây/1000m2), các vùng Bắc Trung Bộ, Đồng bằng Sông Hồng, Đông Bắc, Tây Bắc mật độ trồng theo kiểu chữ nhật hoặc ô vuông từ 330 - 420 cây/ha, theo kiểu tam giác từ 277 - 387 cây/ha, các vùng đất tốt có điều kiện đầu tư thâm canh bố trí mật độ 400 - 500 cây/ha.
 

VI. Chăm sóc vườn bưởi:
Bón phân cho vườn bưởi ở 2 thời kỳ:
 

VI.1. Thời kỳ kiến thiết cơ bản:
Thời kỳ kiến thiết cơ bản (cây 1 - 3 năm tuổi), phân bón được chia làm 4 đợt để bón cho bưởi:
- Tháng 1 - 2: bón 40% lượng phân đạm + 40% lượng Kali.
- Tháng 5: Bón 20% lượng phân đạm + 20% lượng Kali.
- Tháng 8: Bón 20% lượng phân đạm + 20% lượng Kali.
- Tháng 11 - 12: Bón 20% lượng phân đạm + 20% lượng kali + 100% lượng phân lân + 100% lượng vôi bột.
Lượng phân bón cho 1 cây theo từng năm như sau:
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Năm
	 

 

Lượng phân bón (gr/cây/năm)

	
	 

 

Urê
	 

 

Super lân
	 

 

KCl

	1
	110 - 200
	120 - 240
	30 - 60

	2
	220 - 330
	300 - 420
	80 - 150

	3
	330 - 540
	480 - 600
	160 - 230


 
Cách bón: Rạch rãnh xung quanh tán sâu 10 - 15cm, rắc phân vào rãnh rồi lấp đất lại. Nếu kết hợp bón phân hữu cơ thì rãnh đào rộng 30cm, sâu 30cm kết hợp xới xáo, làm cỏ, tưới nước và ủ lại gốc cây.
Sau khi trồng nên dùng phân urê hoặc phân DAP với liều lượng 40gr hoà trong 10 lít nước để tưới cho 1 gốc bưởi (2 tháng/lần). Khi bưởi trên 1 năm tuổi cần bón phân gốc để giúp cho cây phát triển mạnh. Sử dụng phân vi sinh như EM (Effective Micro - Organisms), WEHG tưới để giúp cho phân hữu cơ mau phân huỷ tạo thành chất vô cơ cho cây trồng hấp thụ.
 

VI.2. Thời kỳ kinh doanh - thời kỳ cây mang quả.
VI.2.1. Số lần bón phân cho bưởi ở thời kỳ kinh doanh như sau:
- Lần 1 sau thu hoạch bón: 25% lượng phân đạm + 25% lượng phân lân + 30 - 50kg phân hữu cơ/gốc/năm. Bón phân cơ bản tăng sức chống đỡ qua mùa Đông đối với các vùng ở miền Bắc (tháng 11 - 12).
- Lần 2: 4 tuần trước khi cây ra hoa bón 25% lượng phân đạm + 50% lương phân lân + 30% lượng phân kali. Lần này tác dụng thúc cành Xuân và đón hoa (khoảng tháng 2)
- Lần 3: Sau khi quả đậu và giai đoạn quả phát triển bón 50% lượng phân đạm + 25% lượng phân lân + 50% lượng phân kali. Lần này thúc cành Hè và nuôi quả (khoảng tháng 4 - 5).
- Lần 4: 1 tháng trước khi thu hoạch bón 20% lượng phân kali (khoảng tháng 6 - 7 để thức hành Thu và tăng trọng lượng quả.
Lượng phân bón cho cây bưởi tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như loại đất, thành phần dinh dưỡng trong đất, giống cây, tuổi cây, mật độ, năng suất vụ trước...
Trong điều kiện ở nước ta, hướng dẫn về bón phân chỉ có tính chất tham khảo, tuỳ từng điều kiện cụ thể mà tăng giảm lượng phân bón.
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Tuổi cây
	 

 

Lượng phân bón (kg/cây/năm)

	
	 

 

Phân chuồng
	 

 

Sunfat đạm
	 

 

Super lân
	 

 

Clorua kali
	 

 

Vôi bột

	Năm thứ 4
	30
	1,2
	1,0
	0,8
	2,0

	Năm thứ 5
	50
	1,8
	1,2
	0,9
	0,9

	Năm thứ 6
	50
	1,9
	1,2
	1,0
	2,0

	Năm thứ 7
	70
	2,0
	1,5
	1,2
	1,2

	Năm thứ 8
	70
	2,0
	1,7
	1,5
	2,0

	Năm thứ 9 trở đi
	70
	3,0
	2,0
	1,7
	1,7


Từ năm thứ 10 trở đi cây đã ổn định về sinh trưởng và năng suất, cách bón như sau:
Dựa theo hình chiếu tán cây đào những hố xung quanh gốc, sâu 20 - 30cm, rộng 20 - 30cm, bón phân rồi lấp đất lại và tưới. Khi cây giao tán không cần đào rãnh mà có thể dùng cuốc xới nhẹ lớp đất xung quanh tán cây, bón phân và lấp đất lại, tưới nước.
Phân bón lá nên phun 4 - 5 lần/vụ quả ở giai đoạn sau khi đậu và giai đoạn quả bắt đầu phát triển nhanh, mỗi lần cách nhau 15 ngày.
VI.2.2. Tỉa cành và tạo tán:
VI.2.2.1. Tạo tán: Gồm các bước sau:
- Từ vị trí mắt ghép (trên gốc ghép) trở lên khoảng 50 - 80cm thì bấm bỏ phần ngọn.
- Chọn cành khoẻ, thẳng mọc từ thân chính và phát triển theo 3 hướng làm cành cấp 1.
- Sau khi cành cấp 1 phát triển dài khoảng 50 - 80cm thì cắt đọt để hình thành cấp 2 và chỉ giữ lại 2 - 3 cành.
- Sau đó cũng tiến hành cắt đọt cành cấp 2 như đã làm ở cành cấp 1. Từ cành cấp 2 sẽ hình thành những cành cấp 3.
- Cành cấp 3 không hạn chế về số lượng và chiều dài nhưng cần loại bỏ các cành mọc quá dày hoặc quá yếu. Sau 3 năm cây sẽ có bộ tán cân đối, thuận lợi cho chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh và thu hoạch.
VI.2.2. Tỉa cành: Hằng năm, sau khi thu hoạch cần phải loại bỏ những cành đã mang quả, cành bị sâu bệnh, cành yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng mang quả, cành đan chéo nhau, những cành vượt trong thời gian cây đang mang quả...
